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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

 CHỦ ĐỀ: "TÀI NGYÊN THIÊN NHIÊN"

ĐỘ TUỔI : 5 TUỔI 

 NĂM HỌC 2021-2022

	STT
	Mục tiêu chủ đề

 

 

 
	Mạng nội dung chủ đề 

 

 

 
	Mạng hoạt độngchủ đề 

 

 

 
	Tài nguyên kho học liệu

 

 

 
	Phạm vi thực hiện

 

 

 
	Địa điểm tổ chức

 

 

 
	Mục tiêu nội dung cốt lõi

 

 

 
	Dự kiến chủ đề
	CHỦ ĐỀ: "TÀI NGYÊN THIÊN NHIÊN"

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Nhánh 1
	Nhánh 2 
	 Nhánh 3
	 Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ ngày 14/03 đến 08/04
	 Tài nguyên Đồng cói quê em 
	Tài nguyên Biển 
	 Tài nguyên Đất , cát, sỏi , đá
	Tài nguyên Năng lượng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 Từ 14/03 đến 18/03
	Từ 21/03 đến 26/03
	Từ 28/03 đến 01/04
	Từ 04/04 đến 08/04

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	76
	#
	 
	 
	 
	 

	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	27
	#
	 
	 
	 
	 

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)


	#
	#
	#
	10
	#
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 6 - Hô hấp: Vươn thở
- Tay: đưa tay ra phía trước hai tay lên cao, chân bước lên
-  Lưng, bụng:Các ngón tay đan vào nhau phía sau, cúi gập người về trước 
-  Chân: Ngồi khụy gối đứng lên tay lên cao tay ra trước
-  Bật: bật bước đúp
	https://drive.google.com/file/d/16wqx5gLenb9rEaUy7A4g00SBsA0uqvy0/view?usp=sharing
	Khối
	Lớp học+ Sân chơi
	1
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	#
	#
	#
	14
	#
	
	
	
	

	* Vận động: bò, trườn, trèo


	#
	#
	#
	2
	#
	
	
	
	

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	Bật xa tối thiểu 50cm
	Bật xa tối thiểu 50cm
	https://drive.google.com/file/d/12qcefmc16NeJtxwryOhTOnV62-FJmQ42/view?usp=sharing

	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	
	
	HĐH
	

	3
	Trẻ biết chơi các trò chơi dân gian của địa phương
	Trẻ biết chơi các trò chơi dân gian của địa phương.Cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan, cờ cá ngựa, Kéo co, Nhẩy dây, kéo mo cau, ...
	
“ Chơi với pháo đất”
TC:Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, Ô ăn quan, cắp cua, kéo co,nhaỷ dây, Kéo mo cau 
	 
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	ĐTT+HĐNT
	HĐNT
	ĐTT
	HĐNT

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt


	#
	#
	#
	3
	#
	
	
	
	

	4
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	HĐH: Di chuyển vật bằng đũa 
HĐH:Soắn dây cói 
HĐH: Đan lưới 
*Chơi vận động , tạo dáng, quạt bóng vào  gol, tạo sóng nước bằng tay ,Chơi với chong chóng , Gió và nước, Bong bóng xà phòng quang vòng, chèo thuyền 


	
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	
	HĐH+HĐNT

	5
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Luyện cơ tay ,các cử động của các ngón tay để
Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt dán tranh ảnh về tài nguyên ở biển, núi rừng, các loại đá, cát sỏi, các loài cây quý hiếm, động vật quý hiếm tạo thành các quyển anbum
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	6
	lắp ráp đồ dùng, đồ chơi theo ý tưởng của trẻ
	lắp ráp đồ dùng, đồ chơi theo ý tưởng của trẻ
	Lắp ghép: Thác nước, đài phun nước, cây hoa , cây cối, trò chơi dưới nươc 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	7
	Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	Chắp ghép các hình để tạo ra các bức tranh khung cảnh biển đảo, núi rừng, các tài nguyên thiên nhiên từ các mảnh ghép rời 


	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe


	#
	#
	#
	49
	#
	
	
	
	

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe


	#
	#
	#
	37
	#
	
	
	
	

	8
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	 Chế biến một số món ăn ngon từ Cá rán ,nấu canh cua , cháo tô, vắt nước cam 
	
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	HĐG
	
	HĐG

	9
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	Phụ huynh nắm được cách chăm sóc, chế độ ăn uống hợp lý khi trẻ khi bị đau ốm 
Phụ huynh nắm được cách sơ cứu ban đầu cho trẻ trong các trường hợp thường gặp ở trẻ nhỏ tại gia đình 
	- Hướng dẫn làm Ruốc tôm
- Hướng dẫn sơ cứu khi bị đuối nước
-Xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi tại nhà 
- Sơ cứu vết thương cho trẻ khi bị trầy xước
	1. ruốc tôm https://drive.google.com/file/d/1j5MpEgp05QXGqpj0hW3RYs99ui50tlzD/view?usp=sharing 2.đuối nước
https://drive.google.com/file/d/1Pwf-SCgYkJvRX6dhAby-V91OWA2KgF8S/view?usp=sharing
3. Bỏng https://drive.google.com/file/d/1XmBes-NyByUT32c4COOmpkkIOFYJewUw/view?usp=sharing
2. sơ cứu vết thương trầy xước
https://drive.google.com/file/d/1xO1Vr_VyksXnarksIzKUacov_-1MX7wV/view?usp=sharing
	Lớp học
	Lớp học
	3
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt


	#
	#
	#
	4
	#
	
	
	
	

	10
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	* HĐVS: Thực hiện theo quy trình rửa tay bằng xà phòng
- Thực hành kỹ năng rửa mặt
- Thực hành kỹ năng đánh răng
*Trò chuyện hàng ngày : Giáo tiếp với giáo viên và trẻ
*Hoạt động lao động tự phục vụ cất đồ dùng đúng nơi quy định 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	V
S-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	11
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	Bày trí các món ăn cho đẹp mắt: các món ăn nước cam, 
	Bày và giới thiệu món ăn
" Trò chơi  nấu ăn
	..\..\Video kho học liệu 5 tuổi A1\1.TC.MG.VB. NHAN HOA. Dạy trẻ sử dụng một số đồ dùng ăn uống.mp4
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	
	
	
	HĐG

	12
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
	Nội quy khu vực vệ sinh
	Trò chuyện và thực hành về sử dụng nước tiết kiệm( rửa tay, rửa mặt, đánh răng)
Biết xả nước sau khi đi vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh
	https://drive.google.com/file/d/1l5DVDvdDiI2y2HnEN65otinfkls4HyRH/view?usp=sharing
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe


	#
	#
	#
	4
	#
	
	
	
	

	13
	Có một số  hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: 
	Trò chuyện thông thường trong cuộc sống 
Trò chuyện về tên và cách chế biến 1 số món 
	Trò chuyện thông thường trong cuộc sống: kí hiệu vứt rác, kí hiệu wc, ...
- Trò chuyện về tên và cách chế biến 1 số món ăn quen thuộc: rau luộc, trứng,
- vệ sinh cá nhân sạch sẽ
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	ĐTT
	
	ĐTT

	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	#
	#
	4
	#
	
	
	
	

	14
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)
	Trò chuyện, thực hành Tìm hiểu về một một số đồ vật có thể gây nguy hiểm
Nhận biết và phòng tránh các nơi nguy hiểm ở trường ở lớp và xung quanh trẻ
Nói về một số đò dùng, dụng cụ nơi làm việc của một số nghê dễ gây nguy hiểm cần phòng tránh cẩn thân. như: Dao, kéo, búa, máy cưa, máy cắt, ......
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	
	HĐC

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	#
	#
	#
	37
	#
	
	
	
	

	A. Khám phá khoa học


	#
	#
	#
	9
	#
	
	
	
	

	1. Các bộ phận cơ thể con người


	#
	#
	#
	0
	#
	
	
	
	

	15
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	-Quan sát hướng gió 
- Quan sát cái bóng
- Quan sát sự tan chảy
- Quan sát Phao- Trì  
- Quan sát cây cói, quá trình phát triển của cây cói
-Quan sát đài phun nước
- Quan sát sản phẩm từ đan tết: - Chiếu hoa, mũ, bình, rổ…. 
- Làm thí nghiệm vật cứng- vật mềm


	 
	Lớp học
	Sân chơi
	 
	x
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	* Thời tiết, mùa


	#
	#
	#
	0
	#
	
	
	
	

	16
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	Trò chuyện về các nguồn năng lượng, và lợi ích của các nguồn tài nguyên đối với cuộc sống con người: Trò chuyện về cầu vồng, mưa , bão lũ, 
- Chơi " Dự báo thời tiết"
-  Quan sát thời tiết
	 
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	HĐNT
	
	
	HĐC

	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	*Nước
	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	17
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước


	Tên các nguồn nước trong môi trường sống
Sự lớn lên của cây cầy có nước ánh sáng và các điều kiện tự nhiên 
	Trò chuyện về các nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước và của địa phương: Đát, cát, sỏi ..
 Phân loại hành vi đúng , sai
- Quan sát Cây cói có ánh ánh và cây không có ánh sáng 
	 
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	HĐNT
	
	
	ĐTT

	18
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh dự đoán, nhận xét và thảo luận 
	Nhận biết được 1 số thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giao viên
	- Thí nghiệm 
“Lốc xoáy mini”
- Hoạt động trải nghiệm 
“ Làm nước sạch
"Bọt bi bong bóng xà phòng ển kỳ diệu "
	https://drive.google.com/file/d/1y4ujE9Ztc7PrSU-U_TdQ_stdAWdMZ2h_/view?usp=sharing
	Lớp học
	Sân chơi
	1
	x
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	19
	Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo 
	Nhận biết  thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo qua trò chuyện, nhận xét, băng hình trò chuyện, và thảo luận
	Quan sát vòng tuần hoàn của nước 
	 
	Lớp học
	Sân chơi
	 
	x
	
	HĐNT
	
	

	20
	Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng 
	 Biết nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng 
	 Làm thí nghiệm nhỏ 
“Sự bay hơi của nước”
	 
	Lớp học
	Sân chơi
	 
	x
	
	
	
	HĐNT

	21
	Giải quyết các vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau
	 Biết giải quyết các vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau
	- Trò chuyện, thảo luận về công việc xếp bàn ghế, lau bàn, vệ sinh lớp học sắp xếp đồ dùng ngăn nắp gọn gàng
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	ĐTT
	ĐTT

	* Không khí, ánh sáng


	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	22
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Các nguồn Tài nguyên thiên  và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Trò chuyện về các sử dụng đúng cách và tiết  kiệm các nguyên thiên nhiên :nguồn năng lnguồn ánh sáng, điện ,nước , gió, ….và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	* Đất, đá, cát, sỏi


	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	23
	Biết một vài tên gọi, đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi, 
	Đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	  HĐH:Điều kỳ diệu từ những viên sỏi,  
TC: Bể cát màu, Đắp hồ trên cát, in hình trên cát, 
HĐTN: Bé làm nước sạch, đồng hồ cát
Quan sát các loại đá, sỏi , cát 
	https://drive.google.com/file/d/1SnXGUVVKkSOIA9RDP42Q1vLct0iR-2lo/view?usp=sharing
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	1
	x
	
	
	HĐH+HĐNT
	

	24
	Biết được tài nguyên thiên nhiên của đất nước và của địa phương
	Trò chuyện với trẻ về các tài nguyên thiên nhiên,Xem video,tranh ảnh, về các nguồn tài nguyên 
	Trò chuyện với trẻ về các tài nguyên thiên nhiên của dất nước: Đồng cói , Biển , sông , đất, cát, đá, sỏi, năng lượng 
Trò chuyện những chuyến đi du lịch của gia đình trong các kỳ nghỉ hè,Xem video về các nguồn nước trong môi trường sống, Xem video về nguồn tài nguyên khoáng sản của quê em 
Xem tranh ảnh vide  buổi thăm quan xưởng dệt chiếu clip về những tấm gương trẻ ngoan biết bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	ĐTT
	ĐTT+HĐT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT

	25
	Phân loại các nguồn tài nguyê thiên nhiên
	 phân loại các nguồn tài nguyên theo tính chất đặc điểm 
	Phân loai các nguồn tài nguyên nhiên : tài nguyên ở biển , ,  lăng lượng , Đất, cát, đá, sỏi, đồng cói  


	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	26
	Mối quan hệ, ảnh hưởng của con người với các tài nguyên thiên nhiên qua video, tranh ảnh, phim truyện 
	 Mối quan hệ, ảnh hưởng của con người với các tài nguyên thiên nhiên qua video, tranh ảnh, phim truyện
Trẻ biết hành vi đúng , hành vi sai về bảo về môi trường nhiên nhiên 
	Phân loai hành vi đúng sai về việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước
+Xem hình ảnh, video tác động của con người vào môi trường tự nhiên và sự ảnh hưởng của thiên nhiên đối với cuộc sống con người và vạn vật: lũ lụt hạn hán, cháy rừng, núi lửa...

	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	
	
	

	27
	Biết được các hoạt động của các ngành nghề khai thác tài nguyên thiên nhiên
	nhận biết tên gọi, đồ dùng nghề, sản phẩm từ nguyên vật liệu tự nhiên , quy trình tạo ra sản phẩm 
	-HĐH:Quy trình làm mắm cáy
- HĐH: Quy Trình sản xuất cói

-Các phản phẩm đan tết

Bé trồng cây
	 Quy trình Sản xuất cói
https://www.youtube.com/watch?v=V1Ye_fZeVC4

	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	1
	x
	HĐH+HĐNT
	HĐH
	
	

	5. Công nghệ


	#
	#
	#
	0
	#
	
	
	
	

	28
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	TC trên máy tính: 
Bút chì thông minh
Ngôi nhà toán học
Trò chơi trên máy tính: Kéo thả, chon phương án đúng , 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG+HĐC
	
	HĐC
	

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán


	#
	#
	#
	25
	#
	
	
	
	

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm


	#
	#
	#
	13
	#
	
	
	
	

	29
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	Biết xác định nhóm đồi tượng tong phạm vi 9 thông qua các trò chơi: nối, khoanh tròn, xếp, tô màu... đủ số lượng 9
*Biết sắp xếp chuỗi logic theo mẫu hoặc tự nghĩ ra mẫu
* Biết xếp số điện thoại, số nhà, biển số xe theo mẫu hoặc trẻ tự nhớ ra
*Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ 
	: Ô số kỳ diệu
Xếp số lượng tương ứng đến 9
Tô đủ số lượng.
Nối đúng số lượng 9.
Cắt, kẹp cho đủ số lượng 9
Đếm và tô màu số 9
Bù chỗ còn thiếuXếp chuỗi logic
Sắp xếp các số từ 1-9 theo gợi ý
Khoanh tròn nhóm đồ vật có số lượng 9
In, tô, vẽ nặn, cắt … về các con số
 Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn
*Thêm, bơt cho đủ số lượng là 9  
*Hoàn thiện chuỗi logic vào những chỗ còn thiếu 

	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG+HĐC
	HĐG+HĐC

	2. Xếp tương ứng
	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	3. Sắp xếp theo quy tắc


	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	30
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Xếp chuỗi logic AABB,
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	
	
	

	4. So sánh , đo lường


	#
	#
	#
	2
	#
	
	
	
	

	31
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả 
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	HĐH : Đo dung tích của một vật bằng các  đơn vị đo 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	
	HĐH

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	#
	#
	#
	34
	#
	
	
	
	

	A. Nghe hiểu lời nói


	#
	#
	#
	9
	#
	
	
	
	

	32
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện


	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi, chủ đề TMN
	HĐH:  Kể chuyện "Nàng cói "
	https://www.youtube.com/watch?v=G-wlgn3XTYY
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	HĐH
	
	
	

	33
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề NN
	Hát các bài hát,bài thơ về chủ đề: Trái đất này là của chúng mình , cho tôi đi làm mưa với, bé yêu biển lắm, trong rừng xanh, chi gió
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày


	#
	#
	#
	10
	#
	
	
	
	

	34
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề NN
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:" Thơ: Bến cảng Hải Phòng 
-Ôn các bài thơ đã học 
	https://drive.google.com/file/d/1b88SmmPh2jLQx2xF9zGZaE6lRaY40g6q/view?usp=sharing
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	
	HĐH
	HĐC
	

	35
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự
	HĐH:Dạy trẻ kể lại truyện : “Lửa nước mưa và con hổ kiêu ngạo”
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	
	HĐH

	36
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	Đóng kịch
	HĐH:Tập đóng kịch “ Những viên ngọc quý”
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	HĐH
	

	37
	Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện theo đúng trình tự nội dung câu chuyện hoặc tự sáng tác ra nội dung câu chuyện để kể
	Nhận biết sử dụng ngôn ngữ sáng tạo ra các câu chuyện và xâu chuỗi các tình tiết thành 1 câu chuyện hoàn chỉnh 
	Kể chuyện chuyện sáng tạo bằng các con rối dẹt,que,rối tay Kể chuyện chuyện sáng tạo bằng các con rối về gió nước,ánh sáng , Điều kỳ diệu của ông mặt trời , “ Những viên sỏi ngộ nghĩnh” với thiên nhiên và con người 
Kể chuyện bằng rối bóng
Kể  sáng tạo về cánh đồng cói, quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật để dệt chiếu  làm các sản phẩm từ cói 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG+HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐC

	C. Làm quen với việc đọc - viết


	#
	#
	#
	15
	#
	
	
	
	

	38
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	*Trẻ biết đọc thơ chữ to kèm theo hình ảnh
*Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện theo đúng trình tự nội dung câu chuyện hoặc tự sáng tác ra nội dung câu chuyện để kể
*Biết giới thiệu các album của mình cho các bạn cùng chơi
* Biết tạo album theo những chủ đề nhánh khác 
	- Đọc tranh thơ chữ to
- Làm album về bộ sưu tp sản phẩm về cói,sông các sinh vật có ở dưới sông, bộ sưu tập sỏi , cát , đất , 
- Album về bảo vệ tài nguyên quê thương  
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	39
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
Giữ gìn sách vở cẩn thận, lấy và cất sách đúng nơi quy định
Trẻ hiểu và sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện theo đúng trình tự nội dung câu chuyện hoặc tự sáng tác ra nội dung câu chuyện để kể
	Đọc xem truyện tranh, làm quen cách đọc sáchvà môi trường chữ trong lớp
Kể chuyện theo tranh các câu chuyện trong chủ đề: Sơn tinh thủy tinh”  Nàng tiên cá " “ Nàng cói, Đồng cói quê em , ” Những viên sỏi ngộ nghĩnh” Giọt nước tí xíu"...
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	40
	Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	Trò chuyện  thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	41
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Dạy trẻ nhận dạng được các chữ cái và phát âm đúng các chữ cái đó
	HĐH : Làm quen với chữ cái s,x
-Các trò chơi: Tìm chữ s-x trong từ, trong bài thơ
- Tô màu các chữ cái s-x  
TC:chữ cái 
- Bù chữ còn thiếu
- Xếp chuỗi logic chữ cái p,q,s,x
- Xếp nét chữ, s-x
- Nối chữ mẹ về chữ con, nối chữ con về chữ mẹ  
- Ghép tranh từ các mảnh rời và ghép từ dưới tranh , tìm chữ 
- Bù chữ còn thiếu
- Vòng quay chữ cái 
	Làm quen chữ s, x
https://drive.google.com/file/d/1n1kbyvJbbvzYxEOb-adI4MPU536_IWQB/view?usp=sharing
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG  XÃ HỘI


	#
	#
	#
	16
	#
	
	
	
	

	1. Thể hiện ý thức về bản thân


	#
	#
	#
	4
	#
	
	
	
	

	42
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	Tôi quan tâm đến mọi người, hợp tác và tham gia cùng các bạn trong các hoạt động chung
 Tôi có thể làm một số công việc tự phục vụ và giúp đỡ mọi người( lau mặt, rửa tay, chải đầu, mặc quần áo....)
	 Trò chuyện và thực hiện một số nhiệm vụ và quy định ở trường, ở nhà: Cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi, nề nếp ăn ngủ, chơi
 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	43
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Biết sử dụng nguyên vật liệu để xây nhà ở của bé. Biết cách bố trí sắp xếp công việc cùng các bạn và thể hiện tốt vai chơi của mình
	Xây khu du lịch sinh thái 
- Xây con sông quê em
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG

	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực


	#
	#
	#
	8
	#
	
	
	
	

	44
	Có kỹ năng thực hiện thao tác nấu ăn
	Biết 1 số thao tác vắt nước cam
	Thực hành  1 số thao tác Vắt nước cam
	vắt nước cam https://drive.google.com/drive/folders/15CyRfXntqjDkscn6sPOch7hlwXSFKtrb
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	
	
	
	HĐG

	45
	Thể hiện sự tự tin, tự lực trước đám đông, mạnh dạn trong các hoạt động
	Biết thể hiện tình cảm  một số nghề nào đó, ước mơ trở thành người làm nghề mà trẻ yêu thích
Trẻ tự tin thuyết trình về những điều mà bé biết về các tài nguyên 
	HĐC: Bé làm hướng dẫn viên du lịch
	 
	Lớp học
	Phòng GDNT
	 
	x
	
	
	
	HĐC

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	#
	#
	#
	3
	#
	
	
	
	

	46
	Thể hiện tình cảm mong muốn được làm việc ở một số nghề nào đó, ước mơ trở thành người làm nghề mà trẻ yêu thích
	Biết thể hiện tình cảm mong muốn được làm việc ở một số nghề nào đó, ước mơ trở thành người làm nghề mà trẻ yêu thích
	HĐH:Em yêu nghề đánh cá quê em   
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	HĐH
	
	

	47
	Biết một vài cảnh đẹp, nghề nghiệp và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn nghề truyền thống ) của quê hương đất nước
	Cung cấp cho trẻ kiến thức về một số di tích lịch sử của địa phương mình 
	HĐH:Thăm quan xưởng dệt chiếu 
	 Thăm quan xưởng dệt chiếu 
https://www.youtube.com/watch?v=aWR6-A2Y4N0
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	HĐH
	
	
	

	B. Phát triển kỹ năng xã hội


	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội


	#
	#
	#
	0
	#
	
	
	
	

	48
	Thực hiện được một số quy định ở gia đình như: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, 
	Thực hiện một số quy định ở lớp như: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, 
	Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	49
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Trẻ biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Phân loại những hành đúng chưa đúng bảo vệ môi trường
Phân loại những hành đúng chưa đúng khi chơi với cát, đá, sỏi
Phân loại hành vi đúng sai về sử dụng  tiết kiện điện , gió
TC: Hành vi đúng sai 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG+HĐC
	HĐG

	50
	Có kỹ năng xử lý các tình huống để bảo vệ bản thân trong những trường hợp gặp nguy hiểm 
	Kỹ năng bảo vệ bản thân trước trong những trường hợp gặp nguy hiểm
	HĐH: Sử dụng điện an toàn 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	
	HĐH


	2. Quan tâm đến môi trường

 
	#
	#
	#
	1
	#
	
	
	
	

	51
	Thích chăm sóc cây
	Cách chăm sóc, bảo vệ  thực vật
	*Chơi: tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất, gieo trồng
-Sự lớn lên của cây  cói qua từng ngày 
	 
	Lớp học
	Khu vui chơi số 5
	 
	x
	HĐNT
	
	
	

	52
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn
	- Xây dựng nội quy bảo vệ môi trường (không hái hoa, bẻ cành, dẫm vào vườn rau, vườn cây, không hái quả)
 -Lao động tập thể: Bé nhặt rác trên sân trường bỏ vào đúng nơi quy định
	 
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	
	HĐNT
	
	

	53
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn
	Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường: 
	nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bv https://drive.google.com/drive/folders/1NlDT7x2sL2eHUDXK21BRt799YxI6LBcG
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
	#
	#
	#
	27
	#
	
	
	
	

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	0
	#
	
	
	
	

	54
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 Tr thuộc và thể hiện giai điệu các bài hát ở các chủ đề
	- Nghe Hát các bài hát về chủ đề: Trái đất này là của chúng mình , cho tôi đi làm mưa với, bé yêu biển lắm, trong rừng xanh, chi gió
	 
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	55
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	Trẻ biết tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	 - Quan sát các sản phẩm Bộ sưu tập về cát,sỏi. 

	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	HĐG
	

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

 
	#
	#
	#
	18
	#
	
	
	
	

	56
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	Dạy kỹ năng vận động múa:Tia nắng hạt mưa 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	
	
	HĐH

	57
	Có khả năng vận động nhịp nhàng, mềm dẻo, phù hợp với sắc thái với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc mông, nhún, vẫy tay cao hai bên
	Có khả năng vận động nhịp nhàng, mềm dẻo, phù hợp với sắc thái với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc mông, nhún, vẫy tay cao hai bên
	
- Biểu diễn văn nghệ : Đồng cói quê em, Về quê em , Em bé quê  Em yêu biển lắm ...
-Vui liên hoan văn nghệ, sáng tạo các âm thanh từ các dụng cụ khác nhau
- Hát múa các bài trong chủ đề  
- Luyện kỹ năng múa 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	58
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp 2-3 nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	 HĐH: Làm các sinh vật biển từ vỏ ngao,so, ốc, hến
Làm các phương tiện giao thông trên bển từ các nguyên vật biển bàng lá cây 
-Làm đồ trang sức từ các nguyên vật liệu
TC: Ghép con vật biển 
	https://drive.google.com/file/d/18l7XshHRXu4GpIW9Iv4dKh-J3I7jJz5A/view?usp=sharing
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	
	HĐH+HĐC
	HĐC
	

	59
	Biết phối hợp các kĩ năng, tô,  vẽ ,cắt dán ,pha màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Tô,  vẽ ,cắt dán ,để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Tô,vẽ, xé dán , về mặt trời ,về biển, đảo, các phương tiện giao thông trên sông ,các sinhvật sống dưới sông . Các trò chơi dưới nước, vẽ hình trên cát ,đã cuội , vẽ hình trên cát, Cánh đồng cói.
- In trên cát, in các họa tiết trên chiếu . 
	https://www.youtube.com/watch?v=zhp55l0I6OA
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	60
	Biết phối hợp các kỹ năng Gấp, đan tết miết, để tạo ra các đồ dùng đồ chơi yêu thích
	Gấp, miết,đan tết tao thành các đồ dùng đồ chơi theo hướng dẫn của người lớn, theo ý thích của trẻ
	HĐH: Đan quạt từ cói 
- TC:Gấp áo, gấp váy, gấp mũ đồ đi biển, các sinh sốngdưới  biển 
- Hoạt đông trải nghiệm tạo ra các sản phẩm từ cói 
	 
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	HĐH+HĐNT
	HĐG
	
	HĐG

	61
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn pháo đất, nặn tò he,  nặm các đồ dùng đồ chơi ,các con vật sống  dưới biển, sinh vật biển  mà bé thích
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	HĐG
	HĐG+HĐC
	

	62
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Pha trộn màu nước
	Pha màu nước, nhuộm màu cát, đá, sỏi
“ Pha màu cát
	 
	Lớp học
	Lớp học+Sân chơi
	 
	x
	
	
	HĐG+HĐNT
	HĐG

	63
	Làm quen với sản phẩm tạo hình dân gian
	biết làm ra sản phẩm tạo hình dân gian
	Tạo hình tranh phong cảnh bằng các nguyên liệu: cát, đá, sỏi, vỏ sò, vỏ ốc
TC: Vẽ hình trên cát, 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	
	HĐG
	
	

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)


	#
	#
	#
	9
	#
	
	
	
	

	64
	Có khả năng đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	Trẻ biết đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	Trò chơi: Nhạc sĩ tài ba 
 Sáng tạo lời mới theo giai điệu bài hát , cháu yêu cô thợ dệt 
	 
	Lớp học
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	
	
	

	65
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	HĐH:Sáng tạo từ những viên sỏi 
- Làm đồ chơi bằng vật liệu thiên nhiên và vật liệu khác nhau
 
	Tạo hình đá cuội https://drive.google.com/file/d/1JNr9CfYEe5Psurk5UbHJbkOtVO1yGPP/view?usp=sharing
	Lớp học
	Lớp học
	1
	x
	
	HĐG
	HĐH
	

	66
	Có khả năng phối kết các đồ dùng, dụng cụ để sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tạo hình 
	Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu tự nhiên để tạo ra  các sản phẩm âm nhac 
	Trò chơi sáng tạo âm thanh từ đá, thanh kim loại, từ cốc  nước thủy tinh 

	https://drive.google.com/file/d/1y4ujE9Ztc7PrSU-U_TdQ_stdAWdMZ2h_/view?us=sharing

	Lớp học
	Khu vui chơi số 4
	1
	x
	
	
	HĐNT
	HĐG+HĐ
C


	
	Cộng tổng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh  chủ đề


	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	190
	66
	39
	41
	38
	47

	
	
	
	 

 - Lĩnh vực thể chất
	76
	14
	9
	12
	9
	14

	
	
	
	 Lĩnh vực nhận thức
	37
	17
	10
	7
	9
	11

	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	34
	10
	7
	7
	8
	7

	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	16
	12
	7
	7
	4
	8

	
	
	 


	 

  Lĩnh vực TM
	27
	13
	6
	8
	8
	7

	
	
	 

                 -Chia theo chế độ sinh hoạt
  
	 

Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	8
	8
	12
	12

	
	
	
	 

                 - Thể dục sáng
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	 

                 - Hoạt động góc
	 
	 
	15
	17
	13
	17


	
	
	
	 

· Hoạt động   ngoài trời:
	 
	 
	8
	7
	5
	5

	
	
	
	 

                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	4
	4
	4
	4

	
	
	
	 

                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	4
	3
	8
	7

	
	
	
	 

· Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	-  Lễ hội 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	- Hoạt động  có chủ đích 
	 
	 
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	 Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	 

     + Giờ nhận thức
	 
	 
	2
	1
	1
	1

	
	
	
	 

    + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	0
	1
	2
	1

	
	
	
	 

     + Giờ TCXH
	 
	 
	1
	1
	0
	1

	
	
	
	         + Giờ TM

	 
	 
	1
	1
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Đồng cói quê em
	1
	Từ 14/03 đến 18/03
	Giáo viên:
	

	Biển 
	1
	Từ 21/03 đến 26/03
	
	

	“Đất,cát, sỏi”
	1
	Từ 28/03 đến 01/04
	
	

	Năng lượng 
	1
	Từ 04/04 đến 08/04
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 4

“Đồng cói quê em”
	Nhánh 2

“Biển”
	Nhánh 3

“Đất,cát, sỏi”
	Nhánh 1

“Năng lượng”

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch, soạn bài theo nội dung đã dự kiến nhánh“Tài nguyên quê em ”

- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo đúng chủ đề nhánh.

- Tranh ảnh những cánh đồng có trong tự nhiên, hình anh bảo vệ rừng  

- Trang ảnh về bộsưu tập các sản phẩm làm từ cói 

- Vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu: Giấy, tranh ảnh, lọ nhựa… cho cô và trẻ hoạt động.

- Tiếp tục tuyên truyền bảo vệ các tài nguyên thiên và sử dụng tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên của đât nước
	- Lập kế hoạch, soạn bài theo nội dung đã dự kiến nhánh“Biển”

- Tranh ảnh về biển đảo  thơ: Bến cảng Hải Phòng, Quê em vùng biển,biển đẹp ..

- Tranh ảnh vè bé bảo vệ môi trường không vất rác bừa bãi

 - Chuẩn bị một số câu hỏi gợi mở giúp trẻ tư duy, trải nghiệm.

- 1 số nguyên vật liệu để làm món ăn: cá rán , cháo tôm , nước cam .

- Bổ sung một số nguyên vật liệu ở các góc chơi:

- Cát, bông, muỗi biển, cốc đựng, bình lọc

- Tiếp tục tuyên truyền bảo vệ các nguyên thiên và sử dụng tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên của đât nước

	Lập kế hoạch, soạn bài theo nội dung đã dự kiến nhánh“Tài nguyên  khoáng sản”
- Khung ảnh để làm các loại tranh cát , tranh về sỏi ...

- Tranh ảnh về bộ sưu tập về đá, cát, cát 

- Tranh ảnh về những hành vi sử dụng các tài nguyên khoáng sản.

- Băng đĩa nhạc về Tài nguyên: Nghịch cát, Bé yêu biển lắm, cho tôi đi làm mưa, Trong rừng  xanh,.... 

- Tiếp tục tuyên truyền bảo vệ các tài nguyên thiên và sử dụng tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên của đât nước
	- Lập kế hoạch, soạn bài theo nội dung đã dự kiến nhánh “Tài nguyên năng lượng”

- Tranh ảnh và các loại đồ dùng sử dụng đến điện ,gió

Các  đồ dùng  làm thí nghiệm về ánh sáng...

- Băng đĩa nhạc về chủ đề, sưu tầm một số bài thơ câu đố về chủ đề

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho hoạt động góc.

- Tạo môi trường chung cho chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên 

- Nguyên vật liệu và dụng cụ để cho trẻ làm thí nghiệm ở các góc chơi để tạo môi trường cho trẻ hoạt động:
(Bìa,mút sốp,giấy đề can, giấy vo, hộp, giấy vẽ, kính

kéo hồ,bút, chai,lọ, phễu …)

- Tuyên truyền bảo vệ các tài nguyên thiên và sử dụng tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên của đât nước

	Nhà trường
	- Tuyên truyền các bài hát về chủ tài nguyên thiên nhiên lên loa nhà trường.

- Tuyên truyền về bảo vệ thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên: Các bài hát biển, đảo về  các tài nguyên thên nhiên 

- Tuyên truyền các nội dung CSGD trẻ tại nhà

	Phụ huynh
	- Phụ huynh cung cấp nguyên liệu đề làm ra sản phẩm từ cói

- Phối hợp với nhà trương, giáo viên, trong việc tổ chức cho trẻ những chuyến trải nghiệm thực tế tại địa phương

- Phụ huynh nghe kể về cánh đồng cói, quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật để dệt chiếu  làm các sản phẩm từ cói 
	- Sưu tầm các loại sách báo tranh ảnh về biển và hành động vệ biển và các  sinh vật  sống dưới biển – Cung cấp một số tư liệu tranh ảnh gia đình đi chơi biển, những chuyến thăm quan du lịch biển 
- Phụ huynh sưu tầm các nguyên vật liệu phục vụ cho trẻ hoạt động.

- Cung cấp cho trẻ biết tên goi những biển: Biển Đồ Sơn , Biển Cát bà  Hàn ,Bến cảng Hải Phòng …những đầm sú vẹt của địa phương mình 

- Phụ huynh cho trẻ tham gia gia các hoạt động của nhà 
	- Cung cấp thêm kiến thức cho trẻ: Tên gọi ích lợi của một số đá, cát, sỏi, đất ....

- Sưu tầm một số loại đất, đá, sỏi, cát cho cô và trẻ hoạt động chủ đề

- Cung cấp 1 số tư liệu tranh ảnh, video về chuyến du lịch của gia đình đến hang động, đồi núi...

- 
	- Sưu tầm các loại hộp to, nhỏ, lõi giấy, chai lọ nhựa, túi bóng,...Phụ huynh cho mượn một số đồ dùng: Máy sấy tóc bằng chạy bằng pin, đèn pin .....để  cô và trẻ hoạt động với chủ đề 

- Giới thiệu với trẻ về tác dụng  năng lượng giúp ích cho cuộc sống con người: Như điện để thắp sáng , ánh nắng của mặt trời để thắp sáng mọi nơi..., nước để cân bằng sinh thái và rà nguồn điện cho quốc gia....

- Hưởng ứng giờ trái đất 

- Hướng dẫn trẻ tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng và cách sử dụng an toàn 

	Trẻ
	- Trẻ chuẩn bi trang phục đi học

-Vệ sinh lớp học,đi học đúng giờ
- Cùng cô tạo môi trường lớp

	- Cùng cô tạo môi trường lớp
-Vệ sinh lớp học,đi học đúng giờ
	- Cùng cô tạo môi trường lớp

-Vệ sinh lớp học,đi học đúng giờ
	- Cùng cô tạo môi trường lớp

- Trẻ chuẩn bi trang phục đi học

-Vệ sinh lớp học,đi học đúng giờ



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về các nguồn tài nguyên thiên nhiên của của quê hương đất nước và của địa phương, những danh lam thắng cảnh của địa phương.Đát, cát, sỏi , Đồng cói, bãi sú vẹt, bãi rươi.. mặt trời, nhà thủy điện, Nhà máy nước, Biển và loài động thực vật sống dưới biển.

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về việc việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường: Không bẻ cành bứt lá, bé trồng cây, chăm sóc cho cây

- Trò chuyện về các sử dụng đúng cách và tiết  kiệm các nguyên thiên nhiên :nguồn năng lượng nguồn ánh sáng, điện ,nước , gió, ….và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

- Xem tranh ảnh, họa báo, máy vi tính, video clip về những tấm gương trẻ ngoan biết bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

- Trò chuyện, thảo luận về công việc xếp bàn ghế, lau bàn, vệ sinh lớp học sắp xếp đồ dùng ngăn nắp gọn gàng

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của lớp qua các chủ đề 

- Trò chuyện về cách ăn chín uống sôi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ

- Trò chuyện về số điện thoại khi có sự cố sảy ra 

- Hát các bài hát về chủ đề: Trái đất này là của chúng mình , cho tôi đi làm mưa với, bé yêu biển lắm, trong rừng xanh, chi gió

 - Chơi các trò chơi dân gian: Cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan, cờ cá ngựa, Kéo co, Nhẩy dây, kéo mo cau, ...

	

	2
	Thể dục sáng
	1) Khởi động: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi

2) Trọng động:

· Hô hấp: Vươn thở

- Tay: đưa tay ra phía trước hai tay lên cao, chân bước lên

-  Lưng, bụng:Các ngón tay đan vào nhau phía sau, cúi gập người về trước 

-  Chân: Ngồi khụy gối đứng lên tay lên cao tay ra trước

-  Bật: bật bước đúp

3) Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp

   TC: Sóng xô

Kết hợp nhạc bài: Bé yêu biển lắm

	

	
	
	Nhánh 1

Đồng cói quê em 


	Ngày 14/03

Lĩnh vực PTTC

Soắn dây từ cói 


	Ngày 15/03

Lĩnh vực

PTTCKNXH

Thăm quan xưởng dệt chiếu 
	Ngày 16/03

Lĩnh vực PTNT

Quy trình sản xuất cói
	Ngày 17/03

Lĩnh vực PTTM

Đan quạt từ cói

( Tiết mẫu|)


	Ngày 18/03

Lĩnh vực PTNN

Kể chuyên: Nàng cói


	

	
	
	Nhánh 2

“Biển”


	Ngày 21/03

Lĩnh vực PTNN

Thơ: Bến cảng Hải Phòng 


	Ngày 22/03

Lĩnh vực PTTC

Vận động tinh:

Dạy trẻ đan lưới 
	Ngày 23/03

Lĩnh vực PTTCKNXH

Em yêu nghề đánh cá quê em   
	Ngày 24/03

Lĩnh vực PTTM

Làm các sinh vật biển từ các vỏ ngao, sò, ốc, hến, chai..
	Ngày 25/03

Lĩnh vực PTNT

Quy trình làm mắm cáy 


	

	
	
	Nhánh 3

“Đất,cát, sỏi”
	Ngày 28/03

Lĩnh vực PTNN

Làm quen chữ cái s,x
	Ngày 29/03

Lĩnh vực PTNT

Điều kỳ diệu từ những viên sỏi
	Ngày 30/03

Lĩnh vực PTNN

Tập đóng kịch “ Những viên ngọc quý”
	Ngày 31/03

Lĩnh vực PTTM

Sáng tạo từ những viên sỏi
	Ngày 01/04

Lĩnh vựcPTTC

Bật xa
	

	
	
	Nhánh 4

Năng lượng
	Ngày 04/04

Lĩnh vực PTTC

Vận động tinh: 

Di chuyển vật bằng đũa 
	Ngày 05/04

Lĩnh vực PTTCKNXH

Sử dụng điện an toàn
	Ngày 06/04

Lĩnh vực PTNT
Đo dung tích của 1 vật bằng các đơn vị đo

	Ngày 07/04

Lĩnh vực PTTM
Dạy vận đông: Tia nắng hát mưa
	Ngày 08/04

Lĩnh vực PTNN

Dạy trẻ kể lại truyện : “Lửa nước mưa và con hổ kiêu ngạo”
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

Đồng cói quê em 


	Ngày 14/03

- Quan sat 

Sự lớn lên của cây  cói qua từng ngày

- TCDG: Kéo mo cau

- Chơi tự do: Khu vui chơi số 5  
	Ngày 15/03

( Thăm quan dã ngoại)
	Ngày 16/03

- Quan Sát cây cọ 

TCVĐ: Quạt bóng vào gol

- Chơi tự do: Khu vui chơi số 5
	Ngày 17/03

- Quan sát thời tiết

TCDG: Lộn cầu vòng 

- Chơi tự do : Khu vui chơi số 3 khu vui chơi với lưới 
	Ngày18/03

- Quan sát sự lớn lên cây cói qua 4 ngày 

- Chơi tự do : Khu vui chơi số 5 góc thiên nhiên 


	

	
	
	Nhánh 2

“Biển”


	Ngày 21/03

Quan sát Phao –trì”

TCVĐ: Quăng vòng 

- Chơi tự do: Khu vui  chơi số 3 phát triển nhận thức 


	Ngày 22/03

- Quan sát đài phun nước 

TCVĐ: Sóng biển

Chơi tự do: Khu vui chơi số 2chơi với nước 
	Ngày 23/03

- Quan sát vòng tuần hoàn của nước 

TCDG: Cắp cua 

- Chơi tự do: Khu vui  chơi số 6 , khu vực chơi trải nghiệm

-Chơi tự do: Khu vui chơi số 2 khu vui chơi với nước
	Ngày 24/03

“Bọt biển kỳ diệu”

TCDG: Kéo mo cau 

- Chơi tự do: Khu vui chơi số 2 khu vui chơi với nước
	Ngày 25/03

Lao động tập thể: Bé nhặt rác trên sân trường bỏ vào đúng nơi quy định

- TCVĐ: Chèo thuyền 

- Chơi tự do: Khu vui chơi số 5 góc thiên nhiên 
	

	
	
	Nhánh 3

“Đất,cát, sỏi”
	Ngày 28/03

- Làm thí nghiệm nhỏ

“ Làm nước sạch”

- Chơi tự do: Khu vui chơi  số 1, cát, sỏi, đá  
	Ngày 29/03

“Vật cứng- vật mềm”

- Chơi tự do: Khu vui  số 2 khu vui chơi với nước 
	Ngày 30/03

- Quan sát đá sỏi ở trên đường

TCVĐ: Tạo âm thanh khác nhau từ đá, sỏi

- Chơi tự do : Khu vui chơi số 4phát triển thẩm mỹ
	Ngày 31/03

“ Pha màu cát”

- Chơi tự do: Khu vui chơi số 1cát, sỏi ,đát, cát 


	Ngày 01/04

“Bé chơi pháo đất”

- Chơi tự do: Khu vui  chơi số 6 , khu vực chơi trải nghiệm 
	

	
	
	Nhánh 4

Năng lượng
	Ngày 04/04

- Quan sát hướng gió 

- TCVĐ: Chơi với chong chóng 

- Chơi tự do: Khu vui chơi số 1 cát, sỏi ,đát, cát 
	Ngày 05/04

Làm thí nghiệm nhỏ“Lốc xoáy mini”

-Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 phát triển thẩm mỹ 

· 
	Ngày 06/04

· Quan sát cái bóng 

· -TCDG: Kéo mo cau 

· Chơi tự do: Khu vui  số 2 chơi với nước 
	 Ngày 07/04

- Làm thí nghiệm 

“Sự bay hơi của nước”

- Chơi tự do: Khuvui chơi số 5  chơi phát triển vận động 


	Ngày 08/04

- Quan sát sự tan chảy

- TCVĐ: Gió và nước 

- Chơi tự do khu vui chơi số 2 chơi với nước 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện và thực hành về sử dụng nước tiết kiệm( rửa tay, rửa mặt, đánh răng)

- Trò chuyện về 1 số kí hiệu thông thường trong cuộc sống: kí hiệu vứt rác, kí hiệu wc, ...

- Trò chuyện về tên và cách chế biến 1 số món ăn quen thuộc: rau luộc, trứng,…

- Trẻ mời cô, mời bạn, mời khách khi ăn cơm.Xin cơm khi cô chia cơm

- Giới thiệu cách chế biến món ăn từ cá,

- Hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ khi sốt 

- Hướng dẫn phụ huynh khi trẻ sơ cứu bị gãy tay khi leo trèo

- Hướng dẫn làm Ruốc tôm
- Thực hành kỹ năng rửa tay

- Thực hành kỹ năng rửa mặt

- Thực hành kỹ năng đánh răng

- Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định

	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

Đồng cói quê em 


	Ngày 14/03

-Kể  sáng tạo về cánh đồng cói, quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật để dệt chiếu  làm các sản phẩm từ cói 

	Ngày 15/03

Xem lại hình ảnh lưu niệm về buổi thăm quan xưởng dệt chiếu 

- Nhóm 1: Xếp mô hình xưởng dệt chiếu 

- Nhóm 2: Trò chơi trên máy tính: Kéo thả, chon phương án đúng , nối đồ dùng có dạng khối vuông, khối cầu, khối trụ  .....
	Ngày 16/03

- Phân loai hành vi đúng sai về việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước

- Xem phim tư liệu về cánh đông cói
	Ngày 17/03

HátSáng tạo lời mới theo giai điệu bài hát , cháu yêu cô thợ dệt
	Ngày 18/03

- Biểu diễn văn nghệ : Đồng cói quê em, Về quê em , Em bé quê  ...

- Nêu gương bé ngoan


	

	
	
	Nhánh 2

“Biển”


	Ngày 21/03

- Trò chuyện về chủ đề 

- Xem video về chuyến du lịch của gia đình các bạn trong lớp 

- Ghép hình con vật viển bằng lá cây 
	Ngày 22/03

- Trò chuyện những chuyến đi du lịch của gia đình trong các kỳ nghỉ hè

- Tạo sóng nước bằng tay 
	Ngày 23/03

- Xem video về các nguồn nước trong môi trường sống

- Hát múa các bài trong chủ đề 
	Ngày 24/03

- Làm các phương tiện giao thông trên bển từ các nguyên vật liệu
	Ngày 25/03

- Tổ chức sinh nhật cho các bé sinh tháng 3 

Vui liên hoan văn nghệ, Biểu diễn “ Em yêu biển lắm”

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3

“Đất,cát, sỏi”
	Ngày 28/03

- Nặn tò he 

- Ôn các chữ số đã học
	Ngày 29/03

- Nhóm 1:Chơi các góc chơi 

- Nhóm 2: TC trên máy tính: 

Bút chì thông minh

Ngôi nhà toán học
	Ngày 30/03

- Xem video về nguồn tài nguyên khoáng sản của quê em 

- Trò chơi hành vi đúng sai
	Ngày 31/03

- Nhóm 1:Làm đồ trang sức từ đá, ốc, sò , ngao 

- Nhóm 2: Luyện các kỹ năng múa 


	Ngày 01/04

- Ôn các bài thơ đã học

- Nêu gương bé ngoan


	

	
	
	Nhánh 4

Năng lượng
	Ngày 04/04

- Trò chuyện về các nguồn năng lượng, lợi ích của các nguồn tài nguyên đối với cuộc sống con người

- Trò chuyện về cách sử dụng nguồn năng lượng an toàn tiết kiệm Chơi "Dự báo thời tiết"
	Ngày 05/04

- Nhóm 1: TC trên máy tính: 

Bút chì thông minh

Ngôi nhà toán học

- Nhóm 2: Ôn các chữ cái đã học


	Ngày 06/04

- Kể chuyện bằng rối bóng

- Tạo âm thanh từ cốc nước thuỷ tinh


	Ngày 07/04

Thực hành làm hướng dẫn viên du lịch 

- Chơi tạo sóng biển bằng tay
	Ngày 08/04

- Tổng kết cuối chủ đề 

- Nêu gương bé ngoan


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	1. Nấu ăn
	- Trẻ  cách sử dụng đồ dùng chế biến  biết thể hiện đúng thao tác vai của người nấu ăn. 

- Biết chế biến một số món ăn như: Cá rán ,nấu canh cua , cháo tôm, ruốc tôm...

- Có kỹ năng thực hiện thao tác nấu ăn

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động
- Biết cách pha chế đồ uống: nước cam, nước quất

- Bày trí các món ăn cho đẹp mắt 
	-Làm món :Cá rán ,nấu canh cua , ruốc tôm, vắt nước cam 

- Bày và giới thiệu món ăn.

	- Bổ sung đồ dùng đồ chơi: Các thức ăn được chế biến từ các món ăn khác nhau.

Cá rán ,nấu canhcua , cháo tôm

- Tranh kỹ năng làm Cá rán - Mẫu gợi ý: Một số món ăn tốt cho trẻ 
	
	x
	
	x



	
	
	
	
	
	Mẫu gợi ý:Các bước hướng dẫn bày bàn ăn 
* Đồ dùng đồ chơi

- Bàn, ghế….

- Bát đĩa, cốc….

- Khăn trải bàn
	
	
	
	x

	
	
	2. Bán hàng


	- Thông qua các hoạt độngchơi trẻ biết: 

+ Biết thể hiện thao tác chơi như bày hàng, trả tiền và thể hiện ngôn ngữ giao tiếp.

- Biết chào mời khách khi có khách tới mua.

- Biết sắp xếp các mặt hàng theo từng chủng loại

- Biết giới thiệu quảng bá những mặt hàng làm từ các tài nguyên thiên nhiêu của đất nước
	- Siêu thị mini:

+ Bán đồ như tranh cát , tranh sỏi , bộ sưu tập về sỏi đá , tranh về biển.

+ Bán sản phẩm từ biển các sản phẩm từ cói ...

+ Bán các thực phẩm, món ăn nước giải khát

+ Bán các đồ lưu niệm, trang sức .

+ Gian hàng hoa, quà 
	- Bổ sung đồ dùng đồ chơi: Trang phục: váy, áo, giầy, túi, mũ, chiếu , từ cói,từ nguyên vật liệu tự nhiên nhiên 

+ Đồ dùng từ cói, đất sét , cát ...

+ Một số đồ ở siêu thị: Rau, củ, quả, cá, tôm...

-  Mẫu gợi ý: Thao tác giao tiếp giữa người bán hàng và người mua hàng.

- Tranh gợi ý bày hàng
- Bổ sung 1 số đồ chơi như:

+ Khung ảnh biển, đảo quê hương  
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	1. Xây xây khu du lịch 
	-  Biết sử dụng nguyên vật liệu để xây nhà ở của bé. Biết cách bố trí sắp xếp công việc cùng các bạn và thể hiện tốt vai chơi của mình.
- Biết trao đổi ý kiến của mình với các bạn khi thực hiện vai chơi của mình.

- Biết chắp ghép các hình khối để tạo thành hình mới theo ý thích và yêu cầu tạo nên góc xây đẹp.
	- Xây khu du lịch sinh thái 

- Xây bãi biển

- Lắp ghép: Thác nước, đài phun nước, cây hoa , cây cối, trò chơi dưới nươc 
	- Mẫu gợi ý xây ngôi nhà tổng thể

- Mẫu đơn lẻ kiểu tường bao, hàng rào

- Tranh thao tác xây dựng: Khu du lịch sinh thái, con sông ..
- Đồ chơi,đồ dùng ; khối hộp, trụ, cây hoa, cây xanh, hàng rào, gạch xây, bay xây, bàn xoa..


	x
	x
	x
	x

	3
	Góc

Học tập
	Nhánh 1

Đồng cói  quê em 


	
	*TC khám phá chủ đề

- Phân loại các nguồn tài nguyên theo tính chất đặc điểm 

- Phân loại những hành động đúng chưa đúng bảo vệ môi trường

- Sắp xếp quy trình dệt chiếu hoa 
	- Tranh ảnh các bước làm thành chiếc chiếu. 

-Tranh ảnh, lô tô về cói, các sản phẩm từ cói, các hoạt động hoạt động
	x
	
	
	

	
	
	Nhánh 2

“Biển”


	-phân loại các nguồn tài nguyên theo tính chất đặc điểm

-Trẻ biết hành vi đúng , hành vi sai về bảo về môi trường nhiên nhiên

- Trải nghiệm làm các thí nghiệm , các quy trình sắp xếp quy trình 


	 - Phân loại tài nguyên thiên nhiên

- Phân loại những hành động đúng chưa đúng bảo vệ môi trường

- Trải nghiệm làm muối biển và sắp xếp quy trình làm muối

- Chơi trò chơi ương phản 
	- Bổ sung tranh ảnh, lô tô các hình ảnh về biển và các sinh vật sống dưới biển,các hoạt động hoạt động yêu thích.

- Các hình ảnh về hành động đúng chưa đúng bảo vệ môi trường

-Muối biển, nước, cốc,thìa làm thí nghiệm 
	
	x
	
	

	
	
	Nhánh 3

“Đất,cát, sỏi”
	
	- Phân loại tài nguyên thiên nhiên

Phân loại những hành đúng chưa đúng khi chơi với cát, đá, sỏi.

- Phân loại các loại đất, cát, sỏi. 

- Thí nghiệm vật nổi- vật chìm, nặng nhẹ, cứng mềm, 

- Trải nghiệm quy trình lọcnước sạch và sắp xếp quy trình 

Chơi trò chơi ương phản

	- Bổ sung tranh ảnh cát, đá, sỏi và những hành vi chơi với cát, đá, sỏi.

- Đá , sỏi, bông , cốc ,bình lọc làm thí nghiệm.
	
	
	x
	

	
	
	Nhánh 4

Năng lượng
	
	- Phân loại hành vi đúng sai về sử dụng  tiết kiện điện , gió

- Trải nghiệm những chiếc túi và không khí .

- Trải nghiệm về gió.

-Phân loại nguồn lượng nhân tao,tự nhiên

- Thí nghiệm kính lúp, hiệu ứng nhà kính 

Chơi trò chơi ương phản
	- Các bảng chơi về chủ đề 

- Lô tô về tranh ảnh về hành vi đúng và hành vi chưa đúng về biển,đảo ...

- Các loại bảng gài, bàn cờ, túi linong ,bút bảng trắng cho trẻ nốivà làm thí nghiệm 
	
	
	
	x



	
	
	Nhánh 1

Đồng cói  quê em 


	Biết xác định nhóm đồi tượng tong phạm vi 9thông qua các trò chơi: nối, khoanh tròn, xếp, tô màu... đủ số lượng 9

- Biết sắp xếp chuỗi logic theo mẫu hoặc tự nghĩ ra mẫu

- Biết xếp số điện thoại, số nhà, biển số xe theo mẫu hoặc trẻ tự nhớ ra

- Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ 

- Thực hành 1 số thao tác với máy tính: di chuột, kích chuột


	* TC Toán

Bổ sung thêm các trò chơi:

- Xếp số 9 bằng sỏi màu, que kem

Trò chơi với các con số

Trò chơi: Ô số kỳ diệu

In, tô, vẽ nặn, cắt … về các con số

- TC: Soi kính tìm số

-  Hoàn thiện chuỗi logic vào những chỗ còn thiếu 

- Trò chơi Kismart: Ngôi nhà khoa học Miler
	
	x
	
	
	

	
	
	Nhánh 2

“Biển”


	
	Bổ sung các trò chơi:

- Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn

- Xếp chuỗi logic

- Sắp xếp các số từ 1-9 theo gợi ý

- Khoanh tròn nhóm đồ vật có số lượng 9
	
	
	x
	
	

	
	
	Nhánh 3

“Đất,cát, sỏi”
	
	Bổ sung thêm các trò chơi:

- Những con số ngộ nghĩnh 

- Thêm, bơt cho đủ số lượng là 9  

- Trò chơi đi tìm kho báu 
	
	
	
	x
	

	
	
	Nhánh 4

Năng lượng
	
	- Xếp số lượng tương ứng đến 9

- Tô đủ số lượng.

- Nối đúng số lượng 9.

- Cắt, kẹp cho đủ số l​​ượng 9

- Đếm và tô màu số 9

- Bù chỗ còn thiếu

- Đong đo nước và tạo thành biểu đồ
	
	
	
	
	x



	
	
	
	- Biết sao chép các từ: tên của người thân, tên đồ dùng gia đình, tên các phòng, tên món ăn, trang phục của mọi người trong gia đình 

- Trẻ biết tô màu chữ rỗng

- Trẻ biết tìm và gạch chân chữ p,q,s,x trong câu truyện: “Lửa nước mưa và con hổ kiêu ngạo ”  Bến cảng Hải Phòng  “Bạn cát ” “Gió”
	*TC Chữ cái

- Tìm chữ s-x trong từ, trong bài thơ

- Tô màu các chữ cái s-x  

- Bù chữ còn thiếu

- Xếp chuỗi logic chữ cái p,q,s,x

- Xếp nét chữ, s-x

- Nối chữ mẹ về chữ con, nối chữ con về chữ mẹ  

- Ghép tranh từ các mảnh rời và ghép từ dưới tranh , tìm chữ 

- Bù chữ còn thiếu

- Vòng quay chữ cái 
	- Bài thơ chữ to

- Thẻ tên người thân, đồ dùng , đồ chơi trong chủ đề 

- Các thẻ chữ cái

- Tranh chữ

- Chữ rỗ


	x
	x
	x
	x

	
	Góc sách truyện
	1. Đồng cói quê em   
	- Trẻ biết đọc thơ chữ to kèm theo hình ảnh

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện theo đúng trình tự nội dung câu chuyện hoặc tự sáng tác ra nội dung câu chuyện để kể

 - Biết giới thiệu các album của mình cho các bạn cùng chơi
	- Đọc tranh thơ chữ to

 Kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo “ Nàng cói, Hai anh em  , Đồng cói quê em , ”

- Làm album về bộ sưu tập sản phẩm về cói 

- Album về bảo vệ tài nguyên quê thương  
	- Đọc tranh thơ chữ to: “Quê hương em ”
- Bổ sung tranh ảnh, họa báo sản phẩm làm từ cói như chiếu,mũ,quạt ,bình hoa ....

- Tranh ảnh về quy tình làm cói 

- Album để trẻ làm chủ đề
	x
	
	
	

	
	
	“Biển”


	- Trẻ hiểu và kể đúng trình tự nội dung câu chuyện “Sơn tinh thủy tinh”

- Biết vận dụng ngôn ngữ sáng tạo của mình để cùng nhau sáng tác ra những câu chuyện sáng tạo về biển,đảo Việt Nam 

- Biết cách tạo album theo những chủ đề khác nhau
	- Kể chuyện theo tranh: 

- Kể chuyện sáng tạo bằng rối tay, rối dẹt về những nhân vật có trong câu chuyện 

- Làm album về sông các sinh vật có ở biển
	- Tranh truyện “Sơn tinh thủy tinh , Nàng tiên cá ”

- Rối bàn tay, rồi dẹt các nhân vật trong  câu chuyện : “Sơn tinh thủy tinh , Nàng tiên cá ”

- Tranh ảnh về biển Việt Nam 


	
	x
	
	

	
	
	3. Đất, cát, sỏi 
	- Trẻ biết đọc thơ chữ to kèm theo hình ảnh

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện theo đúng trình tự nội dung câu chuyện hoặc tự sáng tác ra nội dung câu chuyện để kể

 - Biết giới thiệu các album của mình cho các bạn cùng chơi
	- Đọc tranh thơ chữ to

 -Kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo “ Những viên sỏi ngộ nghĩnh”

- Làm album về bộ sưu tập sỏi , cát , đất 

- Album về bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
	- Đọc tranh thơ chữ to: “Bạn cát”
- Bổ sung tranh ảnh, họa báo sỏi, đất ,cát......

- Tranh ảnh về sỏi , cát , đất - Album để trẻ làm chủ đề
	
	
	x
	

	
	
	4. Năng lượng
	- Trẻ biết đọc thơ chữ to kèm theo hình ảnh

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện theo đúng trình tự nội dung câu chuyện hoặc tự sáng tác ra nội dung câu chuyện để kể

- Biết giới thiệu các album của mình cho các bạn cùng chơi

- Có kĩ năng làm album các nguồn nước, 
	- Đọc tranh thơ chữ to

- Kể chuyện bằng tranh, bằng rối dẹt: Giọt nước tí xíu

- Kể chuyện chuyện sáng tạo bằng các con rối về gió nước,ánh sáng , Điều kỳ diệu của ông mặt trời với thiên nhiên và con người 

- Ambum về các nguồn nươc, giói ,ánh áng  tác dụng của nươc, gió ,ánh sáng  
	- Đọc tranh thơ chữ to: “Bài gió. Bạn cát ”

- Tranh truyện “Giọt nước tí xíu, Con gái út của ông mặt trặt trời”

- Rối dẹt Truyện “Giọt nước tí xíu, Con gái út của ông mặt trặt trời”

- Tranh ảnh về các nguồn nước ,ánh sáng ,

- Album để trẻ làm album chủ đề
	
	
	
	x

	5
	Góc

Nghệ thuật
	1. Tạo hình
	- Trẻ biết tô,vẽ, xé dán, in ấn tạo ra những bức tranh

-Biết phối hợp các kĩ năng, tô,  vẽ ,cắt dán ,pha màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Tô,vẽ, xé dán , về mặt trời ,về biển, đảo, các phương tiện giao thông trên biển ,các sinhvật sống dưới biển. Các trò chơi dưới nước, vẽ hình trên cát ,đã cuội , vẽ hình trên cát, Cánh đồng cói.

- In trên cát, in các họa tiết trên chiếu . 
	- Tranh mẫu gợi ý vẽ biển,đảo , mặt trời , phương tiện giao thông trên biển. Vẽ hình trên cát ,đã cuội
- Giấy A4, màu nước, sáp màu, cọ, đất nặn, cát, chiếu cói trắng, 

- Các loại giấy màu, keo, kéo, hồ dán, hộp cattong, 
	x
	x
	x


	x



	
	
	
	- Trẻ biết phối hợp các nét để tạo ra ra sản phẩm: 

- Biết cắt, dán, trang trí tạo ra những sản phẩm làm quà tặng như: vòng tay, túi xách, quần áo, mũ, dép, khung ảnh, bó hoa, hộp quà...
	- Làm chong chóng, diều ,cối xay gió , ống nhòm,

-Tạo sinh vật biển bằng lá cây, vỏ ốc, vỏ sò, ngao...

-Tạo thảm cỏ, vườn hoa trên bờ biển 

- Làm đồ chơi từ vỏ ốc, vỏ sò biển,đá cuội , cát
	- Bổ sung; bìa lịch, kéo, hộp giấy, vỏ sò, vỏ ốc, lá cây ,ống mút, lõi giấy 

- Kỹ năng làm chong chóng , diều, cối xay gió bằng giấy, Tạo sinh vật biển bằng nguyên vật liệu tự nhiên 
	  x
	x
	x
	

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng, tô,  vẽ ,cắt dán ,pha màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Pha màu nước, nhuộm màu cát, đá, sỏi
	- Bảng gợi ý cách pha màu nước, nhuộm màu cát
	x
	
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết gấp, miết,đan tết tao thành các đồ dùng đồ chơi theo hướng dẫn của người lớn, theo ý thích của trẻ
	- Gấp thuyền, Ca nô, mũ, các trang phục đi biển,....
	- Bảng gợi ý cách gấp thuyền Ca nô, mũ, các trang phục đi biển, trang phục các chú hải quân ...
	
	x


	
	

	
	
	
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	- Nặn pháo đất, nặn tò he,  nặm các đồ dùng 

đồ chơi ,các con vật sống  dưới biển, sinh vật biển  mà bé thích
	- Mẫu gợi ý nặn pháo đất, các con vật sống  dưới biển, sinh vật biển

	
	x
	x
	

	
	
	2. Âm nhạc
	- Có kỹ năng hát, biểu diễn những bài hát trong chủ đề kết hợp với các dụng cụ âm nhạc, các động tác minh họa


	- Hát các bài : Bé yêu biển lắm.Nghịch cát , Đồng cói quê em, Em yêu quê hương, cho tôi đi làm mưa với...

- Biểu diễn múa minh họa: Bé yêu biển lắm.Nghịch cát , Đồng cói quê em, Em yêu quê hương, cho tôi đi làm mưa với...

-Tạo âm thanh từ cốc nước thuỷ tinh
	- Dụng cụ âm nhạc, mũ múa, trống, phách, xắc xô
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH I: “Đồng cói quê em ”

Thứ hai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

	Tên lĩnh vực - hoạt động 
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị - Tiến hành


	Phương án điều chỉnh cho học sinh nghỉ dịch ở nhà

	Lĩnh vực PTTC

Soắn dây từ cói


	1. kiến thức 

-Trẻ biết dùng dây cói để soắn để tạo thành chiếc dây thừng .

2. Kỹ năng.

- Rèn kĩ năng soắn, buộc,cuộn các loại cử động của bàn tay, ngón tay và cổ tay.

- Rèn luyện sự phối hợp tay và mắt, sự khéo léo linh hoạt cho trẻ.

- Trẻ có kỹ năng làm việc hợp tác theo nhóm.

3. Thái độ 

- Trẻ tích cực trong mọi hoạt động

- Trẻ chủ động,tích cực tham gia vào hoạt động cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ biết sử dụng que đúng cách để đảm bảo an toàn.


	I. Chuẩn bị 

* Đồ dùng của cô và trẻ 

- Hộp quà, sợi cói, dây thừng 

Nội dung chính 
Hoạt động 1: Nhảy cùng siêu chíp
- Trẻ khiêu vũ trên nền nhạc bài hát Chicken dance. (Khởi động các ngón tay, bàn tay và cổ tay)
- Trẻ thực hiện 1-2 lần.
 Hoạt động 2: Điều kỳ thú về sợi cói

- Cô giới thiệu thiệu hộp quà có đựng sợi cói 

- Theo các con sợi cói dùng để làm gì?

* Trải nghiệm với sợi cói
- Cô cho trẻ chơi với những sợi cói.
+ Hỏi trẻ: Con vừa chơi trò chơi gì?
* Hướng dẫn cách«Soắn dây tạo thành đoạn dây thừng »
- Hướng dẫn cách soắn dây (Lần 1 không phân tích)

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích: Đầu tiên các con chọn 2 sợi dây cói bằng nhau sau đó so 2 chiếc sợi cho bằng nhau và đúng chiều, sau đó  thắt nút 1 đầu , tay trái giữ chặt đặt đầu trên thắt nút, dùng sức các ngón ( ngón trỏ, ngón giữ, ngón áp út và ngón út) của tay phải vấn sợi cói xuống dưới, sau đó dúng ngón cái của tay phải vấn sợi còn lại theo chiều kim đồng hồ cứ tiếp tục như vậy cho đến cuối đoạn dây và thắt nút lại. Như vậy ta đã được 1 đoạn dây thừng 
- Cô hỏi trẻ các bước soắn sợi cói

- Cho trẻ đi lựa chọn nguyên vật liệu và về chỗ thực hiện.

* TC1: Soắn dây đôi bạn 

- Chơi kết  thành đôi bạn 

- Yêu cầu: 2 trẻ dùng dây thừng đã xoắn  để tạo thành đoạn dây thừng to hơn, dài hơn

- Cô động viên khích lệ trẻ thực hiện.
TC2: Cuộn dây

· Cô chia trẻ thành 3 nhóm 

Cách chơi: Yêu cầu trẻ  dùng các đoạn dây vừa tết được cuộn thành cuộn dây to và đẹp

· Cô nhận xét tuyên dương trẻ

Hoạt động 3: Chung sức
* Trò chơi: Kéo co 

Dùng cuộn dây từng đội để chơi trò chơi kéo co 

Chia trẻ thành 2 đội: Khi có hiệu lệnh bắt đầu và có tiếng trống vang lên, cả 2 đội sẽ cố gắng kéo sợi dây thừng về bên phía mình. Bên nào bị kéo về vạch ranh giới trước sẽ bị thua.


	Giáo viên gửi bài qua zalo cho PH qua đường link

Bài thể dục sáng:

https://drive.google.com/file/d/16wqx5gLenb9rEaUy7A4g00SBsA0uqvy0/view?usp=sharing
Trẻ tập các động tác theo video

*Khởi động:

· Xoay cổ 

· Xoay bả vai

· Xoay cổ tay

· Xoay đầu gối

*Trọng động

- Thổi bóng bay

- 2 tay quay dọc thân

- Cúi gập người về phía trước

- Ngồi xổm đứng lên liên tục

-Bật tách khép chân

Tập ghép với lời bài hát “ Nắng sớm”

*Hồi tĩnh 

Trẻ hít thở nhẹ nhàng 

- Phụ huynh quay lại video giờ tập của bé gửi zalo của cô giáo

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% trẻ được theo dõi thân nhiệt, tình trang sức khỏe khi tới lớp.

- Sức khỏe của trẻ bình thường, khỏe mạnh đảm bảo có thể tham gia được các hoạt động trong ngày giáo viên tổ chức
2.Về  trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

. + Một số cháu còn chưa tập trung, ngồi đùa nghịch trong giờ học=> Cô gọi trực tiếp trẻ lên trả lời câu hỏi và thực hành,. Cho trẻ ngồi gần cô, nhắc nhở trẻ nghiêm khắc.

+ Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô, trẻ đoàn kết với bạn bè khi chơi các trò chơi tập thể   
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- HĐ học:Một số cháu còn chưa tập trung, ngồi đùa nghịch trong giờ học=> Cô gọi trực tiếp trẻ lên trả lời câu hỏi và thực hành,. Cho trẻ ngồi gần cô, nhắc nhở trẻ nghiêm khắc.

+ Kỹ năng Soắn của của 1 số cháu còn chưa tốt => GV cần rèn thêm kỹ năng cho trẻ trên tiết học cũng như hoạt động chiều.

- HĐ góc:  Kỹ năng của trẻ trong các góc chơi tương đối tốt=> GV khen trẻ, nâng cao kỹ năng chơi cho trẻ.


Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2022

	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị - Tiến hành


	Phương Phương án điều chỉnh cho học sinh nghỉ dịch ở nhà

	Lĩnh vực PTTCKNXH

Thăm quan xưởng dệt chiếu in chiếu 
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết dệt chiếu là nghề truyền thống 

- Trẻ biết nguyên liệu dệt chiếu, công dụng của chiếu, cách sử dụng một số đồ dùng dệt chiếu cói 

- Trẻ biết được một số công việc: Chọn cói,cách đưa thoi, dập go, in hình ... 

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ, chú ý có chủ định, phát triển tư duy. 

- Rèn kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ:

 kỹ năng giao tiếp, cách đặt câu

 hỏi và trả lời, sử dụng vốn từ... 

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động giáo dục trẻ yêu quý nghề truyền thống, cách sử dụng và bảo quản chiếu. 

. 

	1.Chuẩn bị: 

 Cô dẫn trẻ đễ xưởng dệt chiếu gần trường . 
 Dụng cụ dệt chiếu: Khung dệt, giá trưng bày sản

 phẩm chiếu cói, khuôn in, màu in. 

- Nguyên liệu: Cói phơi khô, đay khô xe thành sợi. 

 Đồ dùng của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng. 

- Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi bác thợ dệt chiếu như:  Để làm được chiếu thì phải làm gì?.... 

II. Tiến hành 

1.Ổn định
- Cô cho trẻ kiểm tra lại trang phục để chuẩn bị cho trẻ hoạt động ngoài trời 

- Cô giới thiệu về gian hàng chiếu để cho trẻ đi thăm quan

2.Nội dung 

HĐ1: Thăm quan gian hàng chiếu cói 

- Gợi mở cho trẻ đến thăm quan gian hàng chiếu được trưng bày 

- Cho trẻ sờ, cầm, nắm... và đàm thoại:

 + Con thấy gian hàng như thế nào ? 

+ Chiếu dùng để làm gì ? 

+ Các con hãy suy nghĩ để làm được chiếu cần những nguyên liệu nào ? 

+ Ai biết làm cách nào để tạo ra những chiếc chiếu này? 
- Giới thiệu với trẻ về bác thợ dệt chiếu cói. 

*HĐ2: Trò chuyện với bác thợ dệt chiếu

- Cô cho trẻ vào xem bác thợ dệt chiếu và trẻ trò chuyện với bác thợ dệt ( Dụng cụ để dệt chiếu, nguyên liệu để làm ra chiều, cách dệt chiếu, , cách đưa thoi, cách in hình cho chiếu đẹp...) 

- Cô gợi mở cho trẻ hỏi và bác thợ dệt trả lời các câu hỏi của trẻ về quy trình để hoàn thiện cách dệt chiếu cói. 

+ Bác dệt chiếu như thế nào? 

- Để dệt được chiếu phải chuẩn bị những gì ? và làm những công đoạn nào? 
*Cô hỏi lại trẻ : Để làm ra được chiếu bác thợ dệt cần những nguyên liệu gì ? Dụng cụ gì – Quy trình các bước dệt thành chiếu

Yêu cầu trẻ hãy chọn một công đoạn làm chiếu (chọn cói, dệt ,in chiếu,...)? 

HĐ3: Bé trải nghiệm dệt chiếu 

*Hướng dẫn trẻ tập dệt chiếu. 

- Cô và trẻ mời bác chủ xưởng sẽ giới thiệu và hướng dẫn các khâu dệt ra chiếu hoa.

+ Phân trẻ ra làm 2 tổ :  Tổ dệt và tổ in.

- Trẻ thực hiện trên sự hướng dẫn của bác chủ xưởng

- Cô bao quát và nhắc nhở trẻ trong quá trình dệt chiếu. 

- Lần lượt trẻ đều được tham gia các công đoạn dệt chuẩn bị và dệt chiếu, in chiếu... 

- Cám ơn bác chủ xưởng

*Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương rút bài học giáo dục trẻ trong quá trình dệt chiếu. 
	Giáo viên gửi bài qua zalo cho PH qua đường link

Phim tư liệu dệt chiếu

https://www.youtube.com/watch?v=aWR6-A2Y4N0
- Trẻ được xem các chiếu hoa thợ dệt đã tạo ra 
-Trẻ được xem quá trình các công đoạn dệt lên chiếu hoa 
- Trẻ nói được quy trình làm ra chiếu hoa 
· Phụ huynh quay lại video các hoạt động của trẻ kể về công đoạn tạo thành chiếu hoa và dùng các động tác minh họa và trẻ thực hành làm các công đoạn dệt chiếu hoa tại gia đình cùng với bố mẹ ( Nếu có)

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

.- Trong giờ HĐNT: Một số cháu có hiện tượng mệt mỏi => Cô cho trẻ ngồi nghỉ ngơi nơi thoáng mát, cởi bớt quần áo. Theo dõi thân nhiệt và tình trạng sức khỏe thường xuyên cho trẻ. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường liên lạc kịp thời để phụ huynh đến đón con về. Trao đổi để phụ huynh nắm được tình trạng của con.

- Giờ ngủ: Một số con còn khó ngủ => Cô cho trẻ nằm riêng và nhắc nhở trẻ tự nhắm mắt, nằm yên, để trẻ dễ ngủ.

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

HĐ học: Trẻ chú ý tham gia vào các hoạt động cô tổ chức. 

=> Cô dặn dò trẻ về tìm hiểu quy trình làm ra chiếu cói khi thăm quan xưởng dệt cói vàhôm sau nói lại cho cô và các bạn cùng biết.

- HĐ chiều: 1 số cháu chơi còn hiếu động, chạy nhảy quanh lớp không ngồi yên 1 chỗ=> Giáo viên nghiêm khắc nhắc nhở trẻ, nếu trẻ không nghe cho trẻ lên ngồi cạnh cô.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


. - Trẻ biết dệt chiếu là nghề truyền thống . Trẻ biết nguyên liệu dệt chiếu, công dụng của chiếu, cách sử dụng một số đồ dùng dệt chiếu cói .Trẻ biết được một số công việc: Chọn cói,cách đưa thoi, dập go, in hình


Thứ tư, ngày 16 tháng 03 năm 2022

	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích

 yêu cầu
	Chuẩn bị - Tiến hành


	Phương án điều chỉnh cho học sinh nghỉ dịch ở nhà

	Lĩnh vực PTNT

Quy trình sản xuất cói
	1.Kiến thức: 

- Trẻ biết được các quy trình tạo thành sợi cói. 

- Trẻ biết được giá trị sản phẩm làm từ cói

2. Kỹ năng:

- Dạy trẻ các kỹ năng tạo ra các sợi cói 

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích 

- Phát triển tư duy và trí tưởng tượng cho trẻ

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động 

- Giữ gìn vệ sinh khi hoạt động 


	I. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô: Trang phục thợ làm cói 

-  Nguyên liệu làm cói,tranh ảnh và video quy trình , các sản làm từ cói như chiếu, mũ, bình hoa,thảm ngồi  …

III. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung 

* HĐ1: Tìm hiểu nguyên liệu làm sợi cói 

- Trốn cô- thấy cô => Thấy trên tay có gì ?

· Cô cho trẻ xem sợi cói và nhận xét 

· Hỏi + Ai là người làm ra sợi cói?

       +Cói để làm gì?

· Cho trẻ xem video quy trình tạo ra cây cói: (Làm đất- cấy cói – căt cói)
+ Trẻ có nhận xét gì về đoạn video?

+ Để tạo được ra cây cói người nông dân đã làm những gì?
=>Cô thống nhất về quy trình tạo ra cây cói: 

+Bước 1: Làm đất

+ Bước 2:Cấy cói

+ Bước 3: Cắt cói 

* HĐ2: Tìm hiểu quy trình làm sợi cói 
- Cô và trẻ mời bác công nhân làm cói 

+ Bác công nhân làm vừa phân tích cho trẻ (Cách chế biến cói, chẻ cói,phơi cói, và bó cói)

+Bác hỏi lại cách vừa làm ra sợi cói ? Bác đã làm những bước gì?

=> Bác chốt lại cách làm ra sợi cói trẻ cho trẻ:

*: Trẻ trải nghiệm làm sợi cói:

- Cô công nhân tặng cho mỗi bạn một bó cói cho trẻ thực hiện trải nghiệm 

+ Yêu cầu : Trẻ lọc thành 2 loại dài và ngắn 

+ Trẻ trải nghiệm làm theo nhóm, trẻ làm sợi cói 

+ Đàm thoại : 

-Để làm được sợi cói con đã làm như thế nào?
*Trẻ trải nghiệm: Bó cói

- Cô giới thiệu cách phân loại và cách bó từng buộc to 

+ Một bó: Coi ngắn ( Dồn tất cả cói ngắn vào thành bó to)

+ Một bó: Coi dài( Dồn tất cả cói dàivào thành bó to)

· Cho các tổ cùng làm 

+ Cho các tổ nhận xét xem tổ nào cóbó cói đẹp và chắc

· Cô đánh giá kết quả xem tổ nào bó cói đẹp và chắc 

· Cô hỏi lại bó cói như nào ?( Xếp bằng đầu cói bằng nhau và bó thật chặt và chắc)

*Cô khẳng định lại quy trình làm cói: ( Cách chế biến cói, chẻ cói,phơi cói, và bói cói)

- Cô giới thiệu các sản phẩm làm từ cói :(Đồ dung gia đình từ cói :Chiếu, Mũ, bình hoa.rổ  đan manh,..)

* Giáo dục: Bảo về tài nguyên thiên nhiên,bảo vệ nét đẹp của quê hương và đồ dùng làm từ cói…

* HĐ3: Kết thúc 

- Cô nhận xét tuyên dương 

-Cô và trẻ hát bài hát “ Đồng cói quê em”
	Giáo viên gửi bài  qua zalo cho PH đường link:

quy trình làm cói https://www.youtube.com/watch?v=V1Ye_fZeVC4
-Trẻ được xem quy trình làm sợi cói: 

+ Làm đấtàm đất

+ Cấy cói

+ Cắt cói

+ tước cói

-Trẻ kể lại được quy trình sản xuất xói

- Phụ huynh quay video của trẻ về việc trẻ kể và thao tác minh họa quy trình làmcói và gửi cho cô giáo qua zalo

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

-Trẻ nôn ra trong giờ ăn =>Giáo viên lau dọn vệ sinh chỗ nôn, đưa trẻ ra nơi thoáng mát kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu trẻ có biểu hiện đau, dát cổ, sốt, chán ăn liên lạc với phụ huynh đón trẻ về để kiểm trả sức khỏe cho con. Trong trường hợp trẻ vẫn ăn uống bình thường, không ho, sốt giáo viên để trẻ tại lướp theo dõi sức khoẻt của trẻ thường xuyên.

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trẻ ngoan ngoãn tham gia tích cực trong mọi hoạt động cùng cô.

- Giờ đón trẻ: Cháu Thành, Khang còn tình trạng đi học muộn => Giáo viên trao đổi với phụ huynh, nhắc nhở trẻ đi học đúng giờ.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Giờ học: Trẻ biết được các quy trình tạo thành sợi cói. Trẻ biết được giá trị sản phẩm làm từ cói => Cô khen trẻ kịp thời.
 + Bên cạnh đó còn 1 số cháu kỹ kỹ năng tạo ra các sợi cói => Cô làm mẫu, nhắc nhở trẻ quan sát và thực hiện lại.
- HĐ góc: Kỹ năng chơi của trẻ tốt=> Cô khuyến khích, khen trẻ kịp thời.




Thứ năm, ngày 17 tháng 03 năm 2022

	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị- Tiến hành


	 Phương án điều chỉnh cho học sinh nghỉ dịch ở nhà

	Lĩnh vực PTTM

Đan quạt từ cói

	- 1.Kiến thức

Trẻ biết tên gọi bộ phận của chiếc quạt 

Trẻ biết sử dụng các kỹ năng: đan, siết ,cất, đặt đan thành chiếc quạt từ cói

 Biết đặt tên cho sản phẩm của mình tạo ra 

 2.Kỹ năng:
 - Rèn các kỹ năng khéo léo khi: đan, siết,in ấn trang trí  để tạo thành sản phẩm theo ý trẻ 

- Rèn kỹ năng sử dụng kéo an toàn khi tham gia hoạt động 

3. Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý các sản phẩm và  hứng thú tham gia các hoạt động. 


	I. CHUẨN BỊ:

- Mẫu quat làm bằng cói

- Đồ dùng học liệu: cói ,khuôn in, phẩm màu  

- Giá treo sản phẩm
*1. Ổn định tổ chức 

+ TC: Trốn cô

- Trẻ nhắm mắt và cảm nhận khi cô quạt cho trẻ

- Đoán cô dùng đồ dùng gì để quạt cho trẻ 

*Hoạt động1: Quan sát và đàm thoại 

Cô cho trẻ chuyền tay nhau quan sát cái quạt 

- Trẻ nhận xét về quạt vừa quan sát

( Trẻ nhận xét nguyên vật liệu, đặc điểm, cách phân bố họa tiết

- Cô hướng dẫn trẻ cách đan quạt từ cói

- Cô hỏi trẻ cách đan chiếc quạt

- Trang trí chiếc quạt bằng các khuôn in hình dáng, màu sắc khác nhau

- Cô giới thiệu thêm một số mẫu quạt khác ( Quạt xòe, quạt dạng hình chữ nhật..)

- Trẻ về chỗ thực hiện đan quạt từ cói 

- Cô đến gần trẻ gợi mở, khuyến khích để làm ra những chiếc quạt đẹp

Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm

- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm

- Con thích chiếc quạt bạn nào nhất? Vì sao? 

- Con hãy đặt tên cho sản phẩm của mình là gì?

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ 
	Giáo viên gửi bài  qua zalo cho PH đường link:

Sơ cứu vết thương cho trẻ khi bị trầy xước

https://drive.google.com/file/d/1xO1Vr_VyksXnarksIzKUacov_-1MX7wV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1xO1Vr_VyksXnarksIzKUacov_-1MX7wV/view?usp=sharing
 Giới thiệu các nguy cơ bị trầy xước

- Triệu chứng dấu hiệu bị trầy xước



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

. - Trong giờ HĐNT cháu Phương có hiện tượng mệt mỏi, nhăn mặt, vã mồ hôi => Cô đưa trẻ vào phòng y tế, lau mồ hôi cho trẻ nhờ cô y tế kiểm tra sức khỏe của trẻ. Liên lạc với PH đón trẻ về nhà theo dõi.

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trẻ ngoan ngoãn, tích cực đến lớp. Tỉ lệ chuyên cần của các con rất cao.

- Giờ chơi: Một số cháu ( Huy Khang, Minh, Thanh) còn mất trật tự, hiếu động gây ảnh hưởng tới các nhóm khác.

=> Cô nhắc nhở trẻ, có thể tách trẻ ra đưa 1 số trẻ sang nhóm chơi khác tránh tình trạng trẻ tập trung nghịch.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Giờ học: Trẻ biết tên gọi bộ phận của chiếc quạt , biết sử dụng các kỹ năng: đan, siết ,cất, đặt đan thành chiếc quạt từ cói, biết đặt tên cho sản phẩm của mình tạo ra 




Thứ sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2022

	Tên hoạt động lĩnh vực
	Mục đích –yêu cầu


	Chuẩn bị - Tiến hành


	Phương án điều chỉnh cho học sinh nghỉ dịch ở nhà

	Lĩnh vực PTNN Kể chuyện cho trẻ nghe “ Nàng cói”
	1. Kiến thức :

1. Kiến thức :

Trẻ nhớ tên câu chuyện hiểu nội dung câu chuyện 

Trẻ nói được nguồn gốc của cây cói và những sản phẩm làm từ cói 

2. Kỹ năng:

 - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

 - Bước đầu biết đóng vai theo lời dẫn chuyện 

3. Giáo dục:

- Trẻ chú ý nắng nghe và tự tin hứng thú tham gia vào các hoạt động.

hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý những sản phẩm làm ra từ cói và biết kính trọng người lao động.


	I. Chuẩn bị 

*1.Đồ dùng của cô:

- Sân khấu rối : 

- Máy Tính , nhạc bài “ Đồng cói quê em ”

2. Đồ dùng của trẻ 

- Mũ các nhân vật trong chuyên, cây cói

II. Tiến hành

1. Ổn định tổ chức 

· Cô giới thiệu tên chò chơi “ Kéo co ”

· Chơi trò chơi này cần đồ dùng gì?

· Dây thừng làm từ nguyên vật liệu gì

2: Nội dung

Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe 

· Cô giới thiệu : Tên câu chuyện “ Nàng cói”

· Cô kể lần 1: Kết hợp với ánh mắt , cử chỉ điệu bộ 

·  Cô tóm tắt nội dung câu chuyện 

· Cô kể lần 2: Kết hợp với sa bàn 

*Hoạt động 2 : Đàm Thoại 

· Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì ? 

· Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

· Nàng Mộc Định đã phát hiện ra điều gì?

· Loại cây này có hình dáng như thế nào?

· Người chồng của nàng đã nói điều gì?

· Nàng Mộc Định đã nghĩ dùng cây này để làm gì? 

· Vì sao nàng Mộc Định lại đặt tên cây là cây cói?

=> Giáo dục trẻ: Biết được nguồn gốc của cây cói, giáo dục trẻ biết yêu quý, trân trọng những sản phẩm làm từ cói và biết yêu quý người lao động

TC:  Nhảy dây

HĐ2: Trẻ kể lại truyện cùng cô
- Cô giới thiệu đồ dùng, trẻ lựa chọn hình ảnh rời.

- Cô gợi mở trẻ thể hiện những hành động, cử chỉ, lời nói phù hợp với nhân vật và nội dung câu chuyện 

*3. Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát “ Đồng cói quê em” đi ra ngoài
	Giáo viên gửi bài qua zalo đường link
https://www.youtube.com/watch?v=G-wlgn3XTYY

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% trẻ sức khỏe tốt, đảm bảo đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động trong ngày

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- HĐ học: Trẻ tích cực tham gia vào giờ học. Tuy nhiên, 1 số cháu ngồi học còn chưa chú ý ( Sang , Hiếu)

=> Cô nhắc nhở, cho trẻ ngồi gàn lên phía cô để tiện quan sát, nhắc nhở trẻ.

- Giờ ăn: Cháu Lâm còn đùa nghịch, trêu bạn => Cô nghiêm khắc nhắc nhở trẻ.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


HĐ học: Trẻ nhớ tên câu chuyện hiểu nội dung câu chuyện. Trẻ nói được nguồn gốc của cây cói và những sản phẩm làm từ cói . Cháu Hiếu,cháu Lâm còn ngong từ lang- nàng

=> Cô sửa ngọng cho trẻ, thường xuyên sửa ngọng cho trẻ ở mọi thời điểm trong ngày.
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